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Số: 143/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 7)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 412/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo số 272/BC-DT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước (đợt 7).
1. Tổng vốn điều chỉnh: 28.732 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 28.393 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 339 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh

2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

(1) Điều chỉnh giảm 28.393 triệu đồng của các dự án, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao, gồm:

- Điều chỉnh giảm 854 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.

- Điều chỉnh giảm 160 triệu đồng kế hoạch vốn đối ứng thực hiện dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La do hết nhu cầu sử dụng.

- Điều chỉnh giảm 27.379 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án hoàn thành và 02 dự án không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.

(2) Phân bổ số vốn 28.393 triệu đồng sau điều chỉnh giảm cho 04 dự án có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ và có khả năng giải ngân trong năm 2022.
2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết
Điều chỉnh giảm 339 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn; phân bổ số vốn sau điều chỉnh cho 01 dự án có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ và có khả năng giải ngân trong năm 2022.
(Biểu chi tiết số 01 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Gồm:

1. Tổng vốn điều chỉnh: 30.845 triệu đồng. Trong đó:
1.1. Dự án 4: Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, số tiền: 22.614 triệu đồng.

1.2. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, số tiền: 8.231 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh 
2.1. Đối với dự án 4: 
(1) Điều chỉnh giảm 22.614 triệu đồng kế hoạch vốn giao cấp tỉnh thực hiện nội dung Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa do không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao. 
(2) Phân bổ số vốn sau điều chỉnh cho huyện Phù Yên, Quỳnh Nhai, Yên Châu triển khai thực hiện các nội dung của tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, bản đặc biệt khó khăn.  

2.2. Đối với dự án 9: 
(1) Điều chỉnh giảm 8.231 triệu đồng đầu tư kế hoạch vốn giao cấp tỉnh thực hiện Tiểu dự án 1 Đầu tư tạo sinh kế bền vững phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.

(2) Phân bổ số vốn sau điều chỉnh cho huyện Quỳnh Nhai thực hiện tiểu dự án 1 Đầu tư tạo sinh kế bền vững phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

(Biểu chi tiết số 02, 02a, 03 kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	  STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2022
	Phương án                 điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức                đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến ngày 15/11/2022
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	991.500
	417.617
	178.552
	234.920
	99.829
	59.665
	-
	40.164
	28.732
	28.732
	99.829
	

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	
	
	977.364
	403.481
	166.732
	223.161
	93.765
	54.484
	
	39.282
	28.393
	28.393
	93.765
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	851.763
	303.000
	94.823
	176.642
	58.574
	19.293
	
	39.282
	28.393
	
	30.181
	

	I.1
	Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	
	
	
	
	854
	854
	
	
	854
	854
	
	
	

	I.2
	Đối ứng các dự án ODA
	
	
	301.736
	13.500
	
	
	2.400
	2.240
	
	160
	160
	
	2.240
	

	1
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La
	Sở Kế hoạch               và Đầu tư
	3504  07/8/2017
	301.736
	13.500
	
	
	2.400
	2.240
	93,3%
	160
	160
	
	2.240
	

	I.4
	Thực hiện dự án
	
	
	550.027
	289.500
	94.823
	175.788
	55.320
	17.053
	
	38.268
	27.379
	-
	27.941
	

	*
	Công trình công cộng tại các đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ dự án Trụ sở làm việc HĐND-UBND, UBMTTQ và các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình  dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị
	1744 26/6/2017
	70.527
	70.000
	66.558
	68.938
	3.470
	310
	8,9%
	3.161
	2.379
	
	1.091
	

	*
	Công nghiệp, điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
	Sở                      Công thương
	2831  18/11/2021
	420.000
	160.000
	14.075
	83.000
	30.000
	2.553
	8,5%
	27.447
	18.400
	
	11.600
	

	2
	Di chuyển đường dây 110kV, 35kV mạch kép đoạn Bệnh viện đa khoa Sơn La - TBA 110kV Chiềng Sinh
	Sở                    Công thương
	2335  24/9/2021
	59.500
	59.500
	14.190
	23.850
	21.850
	14.190
	64,9%
	7.660
	6.600
	
	15.250
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	125.601
	100.481
	71.909
	46.519
	35.191
	35.191
	
	-
	-
	28.393
	63.584
	

	II.1
	Thực hiện dự án
	
	
	125.601
	100.481
	71.909
	46.519
	35.191
	35.191
	
	-
	-
	28.393
	63.584
	

	*
	Nông, lâm nghiệp thủy lợi thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bố trí ổn định dân cư bản Nong, xã Chiềng San, huyện Mường La.
	UBND huyện Mường La
	2894 24/11/2021
	12.800
	7.680
	7.680
	4.540
	4.540
	4.540
	100,0%
	
	
	3.140
	7.680
	

	*
	   Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
	Sở Giáo dục                 và Đào tạo
	2554; 2555; 2556 ngày 24/11/2020
	19.801
	19.801
	6.319
	6.319
	3.241
	3.241
	100,0%
	
	
	10.253
	13.494
	

	3
	Dự án hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về trường học của các xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1015 27/5/2021
	33.000
	33.000
	22.660
	17.660
	9.410
	9.410
	100,0%
	
	
	5.000
	14.410
	

	*
	Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cầu cứng qua Sông Mã tại tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	UBND huyện Sông Mã
	1094  31/5/2021
	60.000
	40.000
	35.250
	18.000
	18.000
	18.000
	100,0%
	
	
	10.000
	28.000
	

	B
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	
	
	14.136
	14.136
	11.820
	11.759
	6.064
	5.181
	-
	883
	339
	339
	6.064
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	6.500
	6.500
	6.092
	6.431
	3.181
	2.808
	
	373
	339
	-
	2.842
	

	*
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trạm y tế xã Yên Sơn
	UBND huyện Yên Châu
	554 27/5/2021
	6.500
	6.500
	6.092
	6.431
	3.181
	2.808
	88%
	373
	339
	
	2.842
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	7.636
	7.636
	5.728
	5.328
	2.883
	2.373
	
	510
	-
	339
	3.222
	

	*
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trạm y tế phường Chiềng An, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	1085 31/5/2021
	7.636
	7.636
	5.728
	5.328
	2.883
	2.373
	82%
	510
	
	339
	3.222
	


Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NSTW NĂM 2022 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
Dự án 4: Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc thuộc Chương trình MTQG
 phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
(Kèm theo Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị/nhiệmvụ
	Kế hoạch năm 2022
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	TỔNG SỐ
	319.554
	22.614
	22.614
	319.554
	Chi tiết biểu số 02a

	1
	Cấp tỉnh
	87.040
	22.614
	 
	64.426
	 

	2
	Các huyện, thành phố
	232.514
	0
	22.614
	255.128
	 

	-
	Huyện Bắc Yên
	22.222
	 
	 
	22.222
	 

	-
	Huyện Mai Sơn
	19.598
	 
	 
	19.598
	 

	-
	Huyện Mộc Châu
	9.626
	 
	 
	9.626
	 

	-
	Huyện Phù Yên
	33.880
	 
	11.900
	45.780
	 

	-
	Huyện Quỳnh Nhai
	8.119
	 
	9.214
	17.333
	 

	-
	Huyện Mường La
	22.577
	 
	 
	22.577
	 

	-
	Huyện Sông Mã
	26.700
	 
	 
	26.700
	 

	-
	Huyện Sốp Cộp
	11.531
	 
	 
	11.531
	 

	-
	Huyện Thuận Châu
	41.135
	 
	 
	41.135
	 

	-
	Huyện Yên Châu
	17.434
	 
	1.500
	18.934
	 

	-
	Huyện Vân Hồ
	19.692
	 
	 
	19.692
	 

	-
	Thành phố
	0
	 
	 
	0
	 


Biểu số 02a
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NSTW NĂM 2022 THỰC HIỆN
 CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT - XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
Dự án 4: Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số  và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập                      của lĩnh vực dân tộc thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Kèm theo Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị/nhiệm vụ
	Kế hoạch đã giao năm 2022
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Điều chỉnh                giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	TỔNG SỐ
	146.473
	
	
	146.473
	 

	I
	Cấp tỉnh
	87.040
	22.614
	0
	64.426
	 

	1
	Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa
	87.040
	22.614
	 
	64.426
	 

	II
	Các huyện, thành phố
	59.433
	0
	22.614
	82.047
	 

	1
	Huyện Quỳnh Nhai
	8.119
	0
	9.214
	17.333
	 

	-
	Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn
	6.314
	 
	6.314
	12.628
	 

	-
	Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn bản đặc biệt khó khăn
	1.420
	 
	2.400
	3.820
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cải tạo mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	385
	 
	500
	885
	 

	2
	Huyện Phù Yên
	33.880
	0
	11.900
	45.780
	 

	-
	Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn
	27.311
	 
	8.700
	36.011
	 

	-
	Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn bản đặc biệt khó khăn
	3.314
	 
	3.200
	6.514
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cải tạo mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	255
	 
	 
	255
	 

	-
	Công trình trạm y tế
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	3
	Huyện Yên Châu
	17.434
	0
	1.500
	18.934
	 

	-
	Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn
	16.427
	 
	300
	16.727
	 

	-
	Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn bản đặc biệt khó khăn
	237
	 
	1.200
	1.437
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cải tạo mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	770
	 
	 
	770
	 


Biểu số 03

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NSTW NĂM 2022 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn
(Kèm theo Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị/ nhiệm vụ
	Kế hoạch                 năm 2022
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn
	74.976
	
	
	
	

	1
	Cấp tỉnh
	19.494
	8.231
	
	11.263
	

	2
	Các huyện, thành phố
	55.482
	0
	8.231
	63.713
	

	-
	Huyện Quỳnh Nhai
	8.231
	
	8.231
	16.462
	

	-
	Huyện Mường La
	33.763
	
	
	33.763
	

	-
	Huyện Thuận Châu
	13.488
	
	
	13.488
	


